MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì I
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp tự luận
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu – 3 điểm (30%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 2 câu (8 ý) – 2 điểm (20%)
    + Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 4 câu – 2 điểm (20%)
    + Phần IV. Tự luận: 3 câu – 3 điểm (30%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Lịch sử: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII; Chủ đề 2 – Lịch sử: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX; Chủ đề 3 – Địa lí: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	Phần III: TN trả lời ngắn
	Phần IV: Tự luận
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Lịch sử: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	4
	17,5%

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	4
	17,5%

	
	
	Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	3
	15%

	2
	Lịch sử: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	10%

	3
	Địa lí: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	5
	15%

	
	
	Địa hình Việt Nam
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	12,5%

	
	
	Khoáng sản Việt Nam
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	12,5%

	Tổng số câu/ý
	7
	3
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	27
	100%

	Tổng điểm
	3 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,5 điểm; Phần IV: mỗi câu 1 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)
	TN trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Lịch sử: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	Nhận biết:
- Nêu được nguyên nhân, kết quả của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Vận dụng:
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản này.
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Nhận biết:
- Nêu được nguyên nhân và những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Thông hiểu:
- Trình bày được kết quả, tính chất, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng:
- Nhận xét được vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp.
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	Nhận biết:
- Nêu được những thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp.
Thông hiểu:
- Trình bày được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Lịch sử: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết:
- Nêu được quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
Vận dụng:
- Nhận xét được tác động của chính sách cai trị thực dân đối với các nước Đông Nam Á.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Địa lí: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Vận dụng:
- Xác định được trên bản đồ vị trí và các điểm cực của lãnh thổ Việt Nam.
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Địa hình Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
Thông hiểu:
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Khoáng sản Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
Thông hiểu:
- Trình bày được sự phân bố các loại khoáng sản chủ yếu.
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-8/lich-su-dia-li/giua-ki-1




